TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
Phần 1  Giản đồ hư hỏng
Nếu tình trạng bất thường xảy ra khi máy hoạt động, chương trình sẽ hiển thị một tin nhắn báo động. Hãy thực hiện theo tin nhắn và cài đặt lại máy để khởi động lại hoạt động.
1.1 Hiển thị báo động 
(1) Máy Phun (IV) chú thích màn hình
Chạm [REREASE METHOD] trên [DIAGNOSTIC MESSAGE] màn hình hiển thị phương pháp cài đặt lại. Tin nhắn chẩn đoán biến mất khi cài đặt lại báo động.
(2) Hiển thị báo động của module TCXMAIN.
Phần 2  Tự kiểm tra và kiểm tra bên ngoài
Trong khi máy đang hoạt động, chức năng này hiển thị một tin nhắn đối với một tình trạng bất thường, kiểm tra hoạt động, kiểm soát định kỳ hay theo dõi tin nhắn trên máy khi cần.
2.1 Hiển thị chú thích báo động
(1) Nếu một báo động xảy ra trong khi máy đang hoạt động, nút ALARM có led trên INJECTVISOR nhấp nháy và chú thích báo động tương ứng được thể hiện tại đầu màn hình. Còi cũng phát âm thanh tùy thuộc tin nhắn.
Chạm vào từng mục sẽ hiển thị kiểm tra báo động, xử lý và đặt lại phương pháp tương ứng với từng mục và cách tắt tiếng còi. Kiểm tra ý nghĩa và loại bỏ nguyên nhân trước khi cài đặt lại báo động. Cuối cùng chạm [CONFIRMATION].
(2) Ý  nghĩa của các chú thích được phân thành: [BREAKDOWN MAINTENANCE], [QUALITY MONITOR], [MISCELLANY], [DIAGNOSIS] và [PREVENTIVE MAINTENANCE].
(3) Nếu nhiều báo động được kích hoạt, nhiều phương pháp được hiển thị.
(4) Với báo động màn hình [OFF] được chọn, tin nhắn báo động sẽ không hiển thị. để hiển thị nó, chọn [ON].
(5) Lựa chọn báo động màn hình [ON] hay [OFF]
1) Chạm nút lựa chọn màn hình [MON] và chạm nút thay đổi màn hình [TREND1] để hiển thị màn hình [TREND1]
2) Lựa chọn [OFF] hay [ON] của báo động.
3) Chạm nút thay đổi màn hình [DET.SET] để hiển thị màn hình [DET.SET]. Sau đó cài đặt số lượng nạp trong khu vực QUALITY WATCH và chạm công tắc [ON/OFF] để chọn [ON]
2.1.1 Sửa chữa sự cố.
Tin nhắn báo động đối với mỗi trường hợp sự cố được thể hiện trên màn hình dưới dạng mật mã (code) thay vì bằng chú thích. Tổng cộng có 45 trường hợp sự cố. Từ mật mã, tra sổ tay và căn cứ vào tình trạng của máy có thể cài đặt lại máy theo hướng dẫn. Nếu không khắc phục được hãy liên hệ Bộ phận Dịch vụ.   
2.1.2 Theo dõi chất lượng
Bạn có thể kiểm tra dữ liệu trên màn hình [HIST] hay [TABLE]
1) Chạm nút chọn màn hình [REC] và nút thay đổi màn hình [HIST] để hiển thị màn hình [HIST].
2) Chạm nút chọn màn hình [MON] và nút thay đổi màn hình [TABLE1] hay [TABLE2] để hiển thị màn hình [TABLE].
Có 23 trường hợp sự cố ảnh hưởng đến chất lượng. Các tin nhắn báo động những trường hợp sự cố ảnh hưởng đến chất lượng đều thể hiện dưới dạng mật mã trên màn hình. Biện pháp khắc phục tương tự như mục 2.1.1 
2.1.3 Khác
[1] mã M370 Sản phẩm đã hoàn tất
1) Tình trạng của:
Máy: Nạp ngừng ngay và ngừng sau khi tống (đẩy) tại giới hạn mở khuôn.
 Động cơ : Bên trái ON ở chế độ [MAN]
	     Tắt ở chu kỳ hoạt động trên chế độ [UNMAN]
Bộ phận nhiệt:  Bên trái ON ở chế độ [MAN]
	     Tắt ở chu kỳ hoạt động trên chế độ [UNMAN]
2) Để Còi không kêu: Mở cổng an toàn bên hoạt động
3) Cài đặt lại:
a. Chạm nút chọn màn hình [PROD] và nút thay đổi màn hình [PROD MGT] để hiện màn hình [PRD MGT].
b. Việc đếm sản phẩm có thể được cài đặt lại bằng cách chạm [RESET] trên cửa sổ [PRODUCT].
c. Để cài đặt đếm sản phẩm, mở cửa sổ [REQUIRED].
2.1.4  Chẩn đoán
1) Nếu máy không hoạt động, màn hình bất ngờ xuất hiện một tin nhắn tại đầu màn hình. Cài đặt lại khóa liên động. Nếu nhiều báo động được kích hoạt, nhiều màn hình được hiện lên.
2) Cài đặt lại:
Chạm [RELEASE METHOD] trong cửa sổ [DIAGNOSTIC MESSAGE]. Sau đó cài đặt lại báo động bằng cách theo nội dung của cửa sổ [RELEASE METHOD] 
2.1.5 Bảo dưỡng phòng ngừa
1)  Dối với nội dung kiểm tra, tham khảo từng phần ri êng [MAITENANCE AND INSPECTION] sách hướng dẫn.
2) Cài đặt lại:
a. Chạm công tắc [MAINT] để hiện màn hình [MAINTENANCE].
b. Chạm công tắc [DISPLAY] trong vùng [MAINT] để hiện cửa sổ [MAINTENANCE].
c. Kiểm tra nội dung trên cửa sổ [MAITENANCE]
d. Sau khi cài đặt hay kiểm tra trên cửa sổ [MAITENANCE] được hoàn tất, chạm công tắc [X] và sau đó [CONFIRMATION].
2.2 Tự kiểm tra của module TCXMAIN
Hiển thị mã báo động module TCXMAIN chỉ mã báo động tham khảo của mục hư hỏng (xem P-5). Sau khi kiểm tra mã báo động, cần thực hiện đo lường bằng cách kiểm tra mã báo động và tham khảo [ danh sách mã báo động và cài đặt lại sai số ]. Hãy liên hệ và báo cho bộ phận dịch vụ của chúng tôi về mã báo động và tình trạng sự cố nếu máy không lưu trữ.
2.3 Tự kiểm tra của module TCXMAIN(PC)
LED trên bề mặt của module cho biết tình trạng bất thường của module TCXMAIN(PC).
2.4 Xử lý hư hỏng.
Kiểm tra ý nghĩa của [OPERATION DIAG] để cài đặt lại khóa liên động . Nếu máy không thể hoạt động, hãy theo qui trình khắc phục dưới đây đối với hư hỏng.
2.5 Thay thế cầu chì module input/output
Nếu cầu chì nổ LED chỉ báo trên module input/output (TC64DIOPC) sáng, thay cầu chì theo qui trình dưới đây.
Tuy nhiên, phải điểu tra nguyên nhân của nó và giải quyết vấn đề trước khi thay nó.
(1) Thay thế cầu chì
(2) Cầu chì thay thế
2.6 Thay thế nguồn điện
(1) Thời điểm thay thế nguồn.
(2) Thay thế nguồn
1) Module TCXMAIN
2) Bộ mã hóa (Encoder)
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SÁCH HƯỚNG DẪN CHO THIẾT BỊ THỔI KHÍ S51/V50
1. Dại cương
Thiết bị này được thiết kế để giải phóng và xả các sản phẩm khuôn trong hoạt động thủ công, bán tự động hoặc tự động.
Thiết bị hoạt động hiệu quả để đưa ra các sản phẩm mỏng hoặc sâu có thể bị trầy xước hoặc hư hỏng nếu thải ra bằng máy móc.
Thiết bị này cung cấp hai loại chuyển động được chọn trên INJECTVISOR trong hoạt động tự động hoặc bán tự động, mạch CB (thổi khí ở mặt đứng khi bắt đầu mở khuôn và sau đó ở phía di chuyển khi hoàn thành không khí thổi ở mặt cố định) hoặc Mạch CA (không khí thổi trên mặt đứng yên khi bắt đầu mở khuôn và sau đó ở phía di chuyển khi chạm vào khuôn để mở giới hạn). Khi sử dụng mạch CA, có thể đồng bộ hóa thời gian bắt đầu thổi khí ở phía di chuyển với thời gian bắt đầu phóng (chế độ Ejection: A only)
* Chỉ dành cho V50
Mạch CB có thể bắt đầu thổi không khí ở phía di chuyển sau khi khuôn đạt đến vị trí mở cụ thể.
2. Chuẩn bị hoạt động
2-1 đường ống dẫn khí
3. Hoạt động
3-1 Mạch CB
Khi khuôn bắt đầu mở tại bộ định thời làm mát (TR3), thổi khí bắt đầu ở phía cố định (để giải phóng sản phẩm). Khi không khí thổi vào phía tĩnh kết thúc, thổi không khí bắt đầu ở phía di chuyển để xả các sản phẩm đúc. Điều chỉnh bộ hẹn giờ [STA BLOW] và [MOV BLOW] cùng với chuyển động của máy để điều khiển thời gian thổi khí.
* Chỉ dành cho V50
Không khí thổi có thể bắt đầu ở phía di chuyển với khuôn nằm ở vị trí mở được chỉ định
*Chức năng trì hoãn thổi khí là tùy chọn
3-2 Mạch CA
Khi khuôn bắt đầu mở tại bộ định thời làm mát (TR3), thổi khí bắt đầu ở phía cố định (để giải phóng sản phẩm). Khi khuôn đạt đến giới hạn mở, thổi không khí bắt đầu ở phía di chuyển để xả các sản phẩm đúc. Trong trường hợp sử dụng chức năng đẩy đồng bộ, thổi khí bên có thể di chuyển sẽ bắt đầu sau khi hết thời gian trễ ngắt.
*Chức năng trì hoãn thổi khí là tùy chọn
4. Qui trình hoạt động
4-1 Cài đặt
4-2 Thao tác bằng tay (thủ công)
4-3 Hoạt động tự động/bán tự động
 




